
Danh sách đăng ký nhu cầu đất ở, đất sản xuất
(Kèm theo Báo cáo số 170 /BC-UBND ngày 15/7/2024 của UBND xã Sơn Tân)

TT Họ và tên chủ
hộ Số khẩu Dân tộc

Giới tính
(Nam 1,
Nữ 2)

Ngày, tháng,
năm sinh Địa chỉ Hộ

nghèo
Thiếu đất
sản xuất Đất ở

I Thôn Bãi Màu: 5
1 Đinh Thị Điêm 5 Ca dong 2 3/6/1981 Vang Bua 2 X
II Thôn Tà Dô : 39
1 Đinh Thị Vàng 3 Ca dong 2 1/1/1988 Y Lách X
2 Đinh Văn Lân 6 Ca dong 1 20/6/1972 Đắk Leo X
3 Đinh Văn Phim 3 Ca dong 1 30/10/1960 Pơ Ry 2 X
4 Đinh Thị Tiên 3 Ca dong 2 1/1/1983 Đắk Leo X
5 Đinh Thị Bang 2 Ca dong 2 20/10/1983 Nước Vương X
6 Đinh Văn Ngâm 4 Ca dong 1 1/10/1989 Y Lách X
7 Đinh Thị Trên 9 Ca dong 2 4/5/1977 Tà Vô X
8 Đinh Văn Biểu 6 Ca dong 1 1/1/1967 Y Lách X
9 Đinh Thị Nhon 3 Ca dong 2 1/1/1981 Tà Vô X

III Thôn Ra Nhua: 23
1 Đinh Văn Nhớ 4 Ca dong 1 1/1/1993 Đắk Rổ 2 X
2 Đinh Văn Ry 5 Ca dong 1 1/1/1964 Đắk Rổ 1 X
3 Đinh Thị Tìm 2 Ca dong 2 4/3/1984 Ka Mang 1 X
4 Đinh Văn Quang 4 Ca dong 1 1/1/1986 Đắk Rổ X
5 Đinh Văn Rí 4 Ca dong 1 1/5/1994 Y Ry 2 X
6 Đinh Văn Tùng 4 Ca dong 1 6/6/1998 Y Ry 1 X

IV Thôn Đak Be: 32
1 Đinh Văn Thời 4 Ca dong 1 1/1/1991 Ngọc Tang X
2 Đinh Văn Đân 2 Ca dong 1 10/10/1969 Ngọc Tang X
3 Đinh Văn Viên 5 Ca dong 1 15/1/1977 Ngọc Tang X
4 Đinh Văn Hút 5 Ca dong 1 1/1/1947 Ngọc Tang X
5 Đinh Văn Đi 3 Ca dong 1 20/10/1950 TuCala X
6 Đinh Thị Phân 1 Ca dong 2 26/8/1989 TuCala X
7 Đinh Thị Bẻo 2 Ca dong 2 13/8/1962 TuCala X
8 Đinh Văn Cường 3 Ca dong 2 3/7/1999 TuCala X
9 Đinh Thị Hoa 4 Ca dong 2 13/4/1999 TuCala X
10 Đinh Văn Thoại 3 Ca dong 1 5/7/1989 TuCala X
26 Tổng cộng 99
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